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I THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 37 37 37 33 37
1 Phường Long Bình Hẻm 211, khu phố 5 10°56'09.3"N 106°52'49.2"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

2 Phường Long Bình Trường cấp 2 Long Bình, khu phố 5 10°56'22.9"N 106°52'29.5"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

3 Phường Long Bình Văn phòng khu phố 7 10°54'41.5"N 106°53'25.7"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

4 Phường Long Bình Văn phòng khu phố 7A 10°54'11.6"N 106°53'39.1"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

5 Phường Long Bình Số D390 tổ 8, khu phố 4 10°56'29.8"N 106°52'26.8"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

6 Phường Long Bình 23/6A, khu phố 2A 10°56'51.6"N 106°52'50.7"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

7 Phường Long Bình Số 446 tổ 37, khu phố 5 10°56'19.9"N 106°52'50.8"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

8 Phường Thống Nhất Số 52/32, đường 5 nối dài, khu phố 4 10°58'18.9"N 106°52'31.9"E X X Thiều Thị Minh Hường 0907867027

9 Phường Thống Nhất Trước trụ sở UBND phường 10°57'05.2"N 106°49'55.3"E X X Thiều Thị Minh Hường 0907867027

10 Phường Tân Phong Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (cở sở 2) 10°57'05.2"N 106°47'49.2"E X X Võ Thị Huỳnh Mai 0919037653

11 Phường Tân Mai Trường THCS Lê Lợi 10°57'18.0"N 106°50'55.5"E X X Nguyễn Văn Tình 0919335663

12 Phường Tam Hòa Văn phòng khu phố 3 10°56'54.3"N 106°52'08.2"E X X Nguyễn Văn Tình 0919335663

13 Phường An Hòa Trường tiểu học Hòa Hưng Chưa hoạt động X Nguyễn Thị Bích Thủy 0919962448

14 Phường Trảng Dài Nhà Văn hóa khu phố 3 10°59'32.1"N 106°51'49.5"E X X Võ Thị Huỳnh Mai 0919037653

15 Phường Trảng Dài Văn phòng khu phố 1 10°58'08.1"N 106°51'22.9"E X X Võ Thị Huỳnh Mai 0919037653

16 Phường Hiệp Hòa Văn phòng khu phố Nhất Hòa 10°56'14.3"N 106°49'37.9"E X X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

17 Phường Tân Vạn Trước trụ sở UBND phường 10°54'43.0"N 106°49'42.0"E X X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

18 Phường Bửu Hòa Trường THCS Ngô Gia Tự 10°55'29.5"N 106°49'21.6"E X X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

19 Phường Bửu Long Trường THCS Tân Bửu 10°57'26.5"N 106°47'29.6"E X X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

20 Phường Tân Hạnh Khu đất TĐC 4,2ha, khu phố 4 10°57'20.8"N 106°46'53.9"E X X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

21 Phường Tân Hạnh Khu dân cư Kim Oanh, khu phố 2 10°56'51.0"N 106°47'38.3"E X X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

22 Phường Trung Dũng Trung tâm VHTT-HTCĐ phường 10°57'16.2"N 106°49'30.2"E X X Thiều Thị Minh Hường 0907867027

23 Phường Tân Hiệp Số 518 khu phố 3, phường Tân Hiệp. 10°57'35.0"N 106°51'22.1"E X X Võ Thị Huỳnh Mai 0919037653

24 Phường Tân Hiệp
Cổng B đường Lê Quí Đôn (vành đai 

sân vận động tỉnh), khu phố 3
10°57'38.2"N 106°51'45.6"E X X Võ Thị Huỳnh Mai 0919037653

25 Phường An Bình Trước cổng UBND phường 10°55'56.6"N 106°51'08.9"E X X Nguyễn Văn Tình 0919335663

26 Phường An Bình Văn phòng khu phố 10 10°54'21.0"N 106°50'44.5"E X X Nguyễn Văn Tình 0919335663

27 Phường An Bình Văn phòng khu phố 9 10°54'30.2"N 106°50'47.9"E X X Nguyễn Văn Tình 0919335663

28 Phường Hố Nai
Số 551/1/2, đường Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 6
10°56'55.6"N 106°50'07.1"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

29 Phường Hố Nai Sân giáo xứ Nam Hải, khu phố 11 Chưa hoạt động X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

Phụ lục

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG THIẾT YẾU, ĐIỂM TẬP KẾT, ĐIỂM TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA 

THAY THẾ CHỢ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

ĐẾN NGÀY 01/8/2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
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30 Phường Hóa An
Tổ 16B, đường Hoàng Minh Chánh, 

khu phố An Hòa
Chưa hoạt động X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

31 Phường Hóa An
Đường Nguyễn Văn Lung, Tổ 22, 

khu phố Cầu Hang
Chưa hoạt động X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

32 Phường Hóa An
Cây xăng Bến Cát, đường Bùi Hữu Nghĩa, 

khu phố Bình Hóa
10°56'45.4"N 106°47'53.0"E X X Nguyễn Hữu Tuân 0918326265

33 Phường Phước Tân Nhà Văn hóa khu phố Tân Mai 10°52'20.3"N 106°54'37.6"E X X Nguyễn Thị Bích Thủy 0919962448

34 Phường Phước Tân Nhà Văn hóa khu phố Đồng 10°53'06.3"N 106°54'06.0"E X X Nguyễn Thị Bích Thủy 0919962448

35 Phường Phước Tân
Trường tiều học Phước Tân, 

khu phố Hương Phước
10°53'21.6"N 106°54'09.1"E X X Nguyễn Thị Bích Thủy 0919962448

36 Phường Tân Hòa Trước giáo xứ Lộ Đức 10°58'08.2"N 106°54'32.4"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

37 Phường Tân Hòa Trước nghĩa trang giáo xứ Hòa Bình 10°57'45.8"N 106°54'28.0"E X X Nguyễn Minh Hiếu 0982515979

II HUYỆN NHƠN TRẠCH 15 15 15 0 7
1 Bách Hóa Xanh Xã Phú Thạnh 10°43'36.0"N 106°50'56.2"E X

2 một điểm tại ấp 1. Xã Phú Thạnh 10°43'57.0"N 106°51'12.0"E X

3 Khu sân nhà thờ, ấp 1  Xã Phước Khánh 10°40'41.4"N 106°47'26.1"E X

4
Trung tâm văn hóa thể thao 

học tập cộng đồng, ấp 2
 Xã Phước Khánh 10°40'50.5"N 106°47'15.3"E X

5 Khu chà là, ấp 3  Xã Phước Khánh 10°39'44.9"N 106°48'41.7"E X

6 Nhà văn hóa ấp Câu Kê Xã Phú Hữu 10°44'39.3"N 106°48'17.4"E X Lê Minh Nhật Thăng 0938.026.947

7 Trường tiểu học Phú Đông Xã Phú Đông 10°43'10.1"N 106°47'59.9"E X

8 Trường THCS Phú Đông Xã Phú Đông 10°43'10.0"N 106°49'28.9"E X

9 Nhà văn hóa ấp Bến Đình Xã Phú Đông 10°43'16.4"N 106°49'23.3"E X

10 Sân trước chợ Đại Phước  Xã Đại Phước 10°44'16.4"N 106°48'47.8"E X

11 Nhà bà Hồ Ngọc Loan ấp Bến Cộ  Xã Đại Phước 10°43'55.4"N 106°49'22.4"E X

12
Trung tâm văn hóa thể dục thể thao 

xã Phước An 
Xã Phước An 10°40'38.1"N 106°53'42.7"E X

13
Cửa hàng gạo Tạ Thị Nga, 

ấp Bàu Bông, xã Phước An
Xã Phước An 10°39'33.9"N 106°56'14.0"E X

14 Chợ ấp 1, xã Long Thọ  Xã Long Thọ 10°43'31.3"N 106°57'14.9"E X

15 Chợ ấp 4, xã Long Thọ  Xã Long Thọ 10°41'49.6"N 106°57'21.2"E X

III HUYỆN LONG THÀNH 18 18 20 1 21
1 Trường tiểu học Bình Sơn (cũ) Ấp 10, xã Bình Sơn 10°47'33.5"N 107°01'07.8"E X Ung Ngọc Thủy Tiên 0908228197

2 UBND xã Suối Trẩu (cũ) Ấp Suối Trầu 1, xã Bình Sơn 10°46'07.1"N 107°03'32.5"E X Ung Ngọc Thủy Tiên 0908228197

3 Nhà văn hóa ấp 4 Ấp 4, xã Tam An 10°46'14.9"N 106°58'00.2"E X Phan Duy Khánh 0937289986

4 Nhà văn hóa ấp 5 Ấp 5, xã Bàu Cạn 10°53'59.9"N 106°51'29.7"E X Võ Đức Tuấn 0916784599

5 Trung tâm Văn hóa xã Long An Ấp 2, xã Long An 10°46'14.2"N 106°58'03.2"E X Trần Trí Hậu 0933427233

6 Trung tâm học tập cộng đồng Ấp Đất mới, xã Long Phước 10°44'18.0"N 106°59'26.7"E X Nguyễn Đức Nghĩa 0333983210

Hà Duy Tân 0974.737438

Huỳnh Thị Liêm 0703010576

Phan Thành Tâm 0937.201.459

Ngô Thị Kim Thoa 037.228.7419

Lê Thanh Bình 0907.051798

Dương Thị Ba 0937.459.526
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X Trần Duy Dụ 0979397911

X Vưu Thanh Sơn 0707796771

8 Trung tâm VHHTCĐ Ấp Long Phú, xã Phước Thái 10°41'27.1"N 107°01'06.5"E X Ưng Thế Khìn 0908448889

9 Trung tâm VHHTCĐ Ấp 7, xã An Phước 10°50'36.6"N 106°56'01.9"E X Bùi Nhất Trọng 0773092666

10 Nhà Văn hóa Ấp 2, xã An Phước 10°47'51.0"N 106°56'18.3"E X Bùi Nhất Trọng 0773092666

X Trương Thị Thương 0909013585

X Nguyễn Xuân Vỹ 0967554772

12 Nhà Văn Hóa xã Binh An 10°52'18.9"N 107°03'14.3"E X Nguyễn Xuân An 0908916761

13 Nhà Văn Hóa Ấp An Viễng, xã Bình An 10°51'38.6"N 107°03'24.5"E X Nguyễn Xuân An 0908916761

14 Trung tâm Văn hóa xã Ấp Cẩm Đường 10°47'35.1"N 107°06'51.9"E X Phạm Ngọc Thọ 0902447185

X Lê Minh Tuấn 0916320786

X Lê Anh Bảo 0933552040

16 Khu Tái định cư Hồ cầu Mới Ấp 6, xã Phước Bình 10°41'05.4"N 107°06'04.1"E X Nguyễn Văn Thành 0934165516

17 Trung tâm Văn hóa khu 13 Khu 13, xã Long Đức 10°49'07.2"N 106°57'15.6"E X Nguyễn Thanh Phương 0938245834

18 Sân Vận động huyện Thị trấn Long Thành 10°47'29.9"N 106°56'56.2"E X Phạm Đức Nam 0909818407

IV HUYỆN THỐNG NHẤT 21 21 20 20 21

1 Công ty cổ phần thực phẩm Mini Mart
Khu A1C1, Khu phố Lập Thành, 

thị trấn Dầu Giây
10°56'24.5"N 107°08'36.7"E X X Nguyễn Thùy Dương 0909766808

2 Trường Tiều học Xuân Thạnh (cũ) Khu phố Trần Hưng Đạo 10°56'32.4"N 107°09'22.5"E X X Lê Hữu Lân 908722456

3 Hội trường Nông trường Cao su Dầu Giây Khu phố Trần Cao Vân 10°56'22.1"N 107°08'17.8"E X X Nguyễn Thị Hòa 9198215864

4 Sân Vận động ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện 11°01'56.2"N 107°13'57.3"E X X Phan Văn Hậu 0985195889

5 Sân Vận động ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện 11°00'04.1"N 107°11'07.6"E X X Phan Văn Hậu 0985195889

6 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp 2, xã lộ 25 10°52'11.5"N 107°05'21.1"E X X Giáp Trọng Nghĩa 0961705307

7 Trường tiều học Hoàng Văn Thụ ấp 2, xã lộ 25 10°52'12.2"N 107°05'26.5"E X X Lê Thị Vân Anh 0968637209

8 Văn phòng ấp Hưng Nhơn ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc 10°56'13.4"N 107°07'12.8"E X X Đặng Thị Mỹ Thương 0968232852

9 Trường tiểu học Kim Đồng (cũ) ấp 9/4, xã Hưng Lộc 10°54'40.2"N 107°08'38.3"E X X Đặng Thị Mỹ Thương 0968232852

10 Văn phòng ấp Lê Lợi ấp Lê Lợi, xã Bàu Hàm 2 10°58'31.6"N 107°08'59.7"E X X Vũ Đức Thịnh 0918618733

11 Văn phòng ấp Nguyễn Thái Học ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2 10°57'48.4"N 107°08'29.5"E X X Vũ Đức Thịnh 0918618733

12 Văn phòng ấp Ngô Quyền ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 10°56'54.2"N 107°07'53.0"E X X Vũ Đức Thịnh 0918618733

13 Giáo Xứ Gia Yên ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 11°02'15.9"N 107°10'26.3"E X X Vũ Hồng Kim Uyên 0835731979

14 Cửa hàng Chung Oanh ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3 11°02'15.9"N 107°10'22.6"E X X Trần Tuấn Khương 0919525398

15 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Xã Gia Tân 3 11°02'09.8"N 107°10'24.8"E X X Trần Anh Thư 902239853

16 Trường THCS Đông Du ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1 11°03'35.9"N 107°10'05.6"E X X Nguyễn Phạm Xuân Trường 0798108808

17 Trường Mầm non Hoa Phượng ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1 11°03'33.2"N 107°09'42.2"E X X Nguyễn Phạm Xuân Trường 0798108808

18 Trung Tâm Văn hóa thể thao xã ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2 11°03'42.2"N 107°10'10.1"E X X Nguyễn Thế Nguyên Chương 0987919946

19 Chợ Võ Dõng ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm 11°01'35.2"N 107°10'28.5"E X X Phạm Văn Bàn 0386266890

20 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp Nguyễn Huệ 1 xã Quang Trung 10°59'44.9"N 107°09'20.6"E X Nguyễn Thị B1ch Tuyên 0334508083

21 Trung Tâm Văn hóa thể thao xã ấp Nam Sơn, xã Quang Trung 11°00'46.4"N 107°10'28.7"E X Phaạm Công Thiệu 0976784043

7 Nhà thi đấu Thị trấn Long Thành 10°47'17.5"N 106°56'57.9"E

11 Trung tâm VHHTCĐ Ấp 2, xã Tân Hiệp 10°41'23.2"N 107°02'40.0"E

15 TT VHTTHTCĐ xã ấp Thanh Bình, xã Lộc An 10°49'40.1"N 106°57'24.8"E
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V HUYỆN ĐỊNH QUÁN 50 45 49 41 50
1 Hùng Thu Khu 7, ấp 5 xã Phú Tân 11°16'26.2"N 107°22'31.1"E X X Trần Thế Thiên Thu 0918524127

2
Trung tâm văn hóa – học tập 

cộng đồng xã Phú Tân ấp 5 xã Phú Tân 11°16'29.7"N 107°22'26.0"E X Mai Thế Hạnh. 039 4808747

3 Bãi trước Chợ Phú lợi Phố 1, ấp 2 xã Phú Lợi 11°12'25.1"N 107°21'45.5"E X X Phạm Ngọc Khải 0395223277

4 Nhà VH ấp 2 xã Phú Lợi ấp 2 xã Phú Lợi 11°12'21.3"N 107°21'50.6"E X X Võ Thị Mỹ Dung 0346754210

5
Trung tâm Văn hóa - học tập 

cộng đồng xã Phú Lợi ấp 4 xã Phú Lợi 11°12'09.4"N 107°21'50.3"E X X Đặng Thị Duy Hiền 0979773454

6 Nhà lồng chợ Phú Vinh cũ Phố 6 ấp 3 xã Phú Vinh 11°12'34.8"N 107°21'52.3"E X X Nguyễn Trung Chánh 0985848449

7 Bách Hóa Xanh (Phú Vinh) 14 QL 20,  xã Phú Vinh] 11°12'27.2"N 107°21'45.9"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262

8 Nhà VH ấp 1 xã Phú Hòa ấp 1 xã Phú Hòa 11°13'01.0"N 107°25'55.2"E X X Vòng Tàu Phu 0985621849

9
Trung tâm Văn hóa - học tập 

cộng đồng xã Phú Hòa xã Phú Hòa 11°12'30.5"N 107°25'55.3"E X X Ngô Văn Tường

10 Nhà VH ấp 3 xã Phú Hòa ấp 3 xã Phú Hòa X X Trương Thị Tuyết 0976795540

11 Nhà VH ấp 4 xã Phú Hòa ấp 5 xã Phú Hòa 11°12'44.7"N 107°21'34.4"E X X Nguyễn Long Phú 0379034049

12 Nhà VH Châu mạ Kp. Hiệp Lực, thị trấn Định Quán 11°10'48.3"N 107°20'50.9"E X X K'Hùng Em 0383804306

13 Nhà VH khu phố Hiệp Lợi Kp. Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán 11°11'12.6"N 107°20'51.5"E X X Lê Văn Pho 0888901789

14 Nhà VH khu phố Hiệp Đồng Kp. Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán 11°11'44.8"N 107°20'52.7"E X X Nguyễn Hoàng Lam Sơn 0917856113

15 Nhà VH khu phố Hiệp Tâm 2 Kp. Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán 11°12'05.5"N 107°20'58.8"E X X Hoàng Minh Dũng 0784278673

16 Nhà VH khu phố Hiệp Quyết Kp. Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán 11°12'04.4"N 107°21'40.6"E X X Nguyễn Thiện Tâm 0918146421

17 Tạm hóa Hoài Kp 114 t, thị trấn Định Quán 11°11'57.9"N 107°21'20.7"E X Cô Hoài 0251 3851 475

18
Cửa Hàng Tạp Hóa Thiên Hảo

Nguyễn Trãi, Kp Hiệp Tâm 2, 

thị trấn Định Quán 11°11'47.6"N 107°21'05.1"E X Thiên Hảo 0366 726 485

19
Bách Hóa Xanh số 222

Số 222 Nguyễn Trãi, KP. Hiệp Tâm 2, 

Kp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán 11°11'47.7"N 107°21'05.7"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262

20
Bách Hóa Xanh (Ngã Ba Gia Canh)

Tổ 3, KP. Hiệp Quyết, Kp Hiệp Tâm 2, 

thị trấn Định Quán 11°12'01.2"N 107°21'24.9"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262

21
Trung tâm văn hóa – học tập 

cộng đồng xã Gia Canh Ấp 3, xã Gia Canh 11°10'45.1"N 107°23'12.2"E X X Trịnh Thị Anh Đào 0972672589

22 Nhà văn hóa Ấp 3 cũ Ấp 3, xã Gia Canh X X Phan Văn Phiêm 0988867276

23 Nhà văn hóa Ấp 2 Ấp 2, xã Gia Canh X X Trần văn Trí 0966813039

24 Hà Lem Tổ 1, ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định X Đặng Thị Hà 0972567871

25 Hùng Ty Tổ 8, ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định 11°13'17.7"N 107°17'59.6"E X Trần Thị Điểm 0385251853

26 Bé Trâm Tổ 7, ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định X Nguyễn Thị Bé Trâm 0976131418

27
Trung tâm văn hóa – học tập

 cộng đồng xã Phú Ngọc Ấp 1, xã Phú Ngọc 11°09'47.7"N 107°16'51.8"E X X Phan Duy Hòa 0984389814

28 Nhà VH ấp 5 Ấp 5, xã Phú Ngọc 11°10'27.9"N 107°19'32.1"E X X Đặng Văn Hòa 0976410539

29 Nhà VH ấp 7 Ấp 7, xã Phú Ngọc 11°07'42.2"N 107°17'39.6"E X X Bùi Văn Đoàn 0976305606

30 Bách Hóa Xanh số 13 (Phú Ngọc) 3 Quốc Lộ 20, xã Phú Ngọc 11°09'37.9"N 107°16'52.8"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262
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31
Trung tâm văn hóa – học tập 

cộng đồng xã La Ngà Ấp 3, xã La Ngà 11°09'43.7"N 107°14'56.0"E X X Nguyễn Đức Thái 0976701035

32 Nhà văn hóa Ấp 3 Ấp 3, xã La Ngà 11°09'34.5"N 107°15'43.4"E X X Nguyễn Tài Biểu 0907531369

33 Của hàng Văn Thắng Ấp Phú Quý 2, xã La Ngà 11°09'29.0"N 107°14'52.7"E X Lê Văn thắng 2513853286

34 Tạm Hóa Ngọc Liên Ấp 3, xã La Ngà 11°05'17.9"N 107°11'00.5"E X Nguyễn Thị Ngọc Liên 366010610

35 Bách Hóa Xanh số 119 (La Ngà) Số 40/4 Ấp 1, xã La Ngà 11°09'35.4"N 107°15'43.4"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262

36 Bách Hóa Xanh (Phú Túc) Số 40/4 Ấp 1, xã La Ngà 11°05'22.8"N 107°12'40.3"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262

37 Nhà văn hóa Ấp Chợ (cũ) Ấp Chợ, xã Phú Túc 11°05'22.7"N 107°12'40.2"E X X Nguyễn Hoàng Phi Long 0937232123

38 Nhà văn hóa Ấp Tân Lập Ấp Tân Lập, xã Phú Túc 11°05'18.5"N 107°12'04.1"E X X Nguyễn Quốc Bảo 0917117279

39 Tạm Hóa Hiệp Oanh ĐT763, Phú Túc 11°05'23.5"N 107°12'50.2"E X Vũ Thị Thúy Oanh 974417150

40
Tạm Hóa Kim Phượng 1 QL20, Phú Túc 11°05'22.8"N 107°12'42.3"E X Lê Thị kim phượng. 

02513639472

0902743838

41 Bách Hóa Xanh (Suối Nho) Ấp 1, xã Suối Nho 11°02'23.7"N 107°17'01.7"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262

42 Hợp tác xã Nông nghiệp Suối Nho Ấp 1, xã Suối Nho 11°02'29.6"N 107°16'45.6"E X X Phạm Văn Tuấn 0888801086

43
Trung tâm văn hóa – học tập 

cộng đồng xã Suối Nho Ấp 1, xã Suối Nho 11°02'24.2"N 107°16'50.2"E X X Nguyễn Văn Mi 0937275613

44 Nhà văn hóa Ấp 4 Ấp 4, xã Suối Nho 11°02'49.4"N 107°16'05.3"E X X Nguyễn Văn Sáu 0984785470

45 Nhà VH Chơ Ro Ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng 11°05'27.9"N 107°11'50.0"E X X Nguyễn Tấn Đạt 0913023823

46 Sân vận động ấp Đồn Điền 1 Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng 11°05'30.9"N 107°12'37.9"E X X Phan Văn Hùng 0987289739

47
Bách Hóa Xanh (Phú Cường)

1447/E Quốc Lộ 20, Ấp Phú Tân, 

xã Phú Cường 11°05'17.9"N 107°11'00.5"E X X Trần Ngọc Hưng 0935181262

48 Nhà VH ấp Phú Thọ Ấp Phú Thọ, xã Phú Cường 11°05'08.3"N 107°11'24.2"E X X Trương Văn Quân 0907480646

49 Nhà VH ấp Phú Tân Ấp Phú Tân, xã Phú Cường 11°05'09.7"N 107°10'52.5"E X X Nguyễn Văn Ngoan 0523914823

50
HTX TMDV XNK SX 

Nông nghiệp Phú Cường Ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường 11°05'38.0"N 107°10'52.2"E X X Nguyễn Thanh Sơn 0981492729

VI HUYỆN VĨNH CỬU 16 16 14 11 16
1 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 1971E đường ĐT768, ấp 5, Xã Thạnh Phú 11°01'54.9''N - 106°85'44.4''E X Nguyên Thuận 0365 634 606

2 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 1053 Tỉnh Lộ 768, Ấp 5, Xã Thạnh Phú 11°01'40.6''N - 106°84'58.6''E X Nguyên Thuận 0365 634 606

3 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Đường ĐT768,Tổ 2, Ấp 1, Xã Thạnh Phú 11°01'27.1''N - 106°84'57.6''E X Nguyên Thuận 0365 634 606

4 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khu phố 5, TT Vĩnh An 11°05'13.0"N 107°02'00.2"E X Nguyễn Thị Tuyết 0979 088 351

5 UBND Thị trấn Vĩnh An Khu phố 5, TT Vĩnh An 11°05'17.1"N 107°01'58.7"E X Nguyễn Trung Năng 0989 221 700

6 Nhà Văn hóa xã Tân Bình ấp Tân Triều, xã Tân Bình 10°59'56.9"N 106°48'10.6"E X Nguyễn Văn Lộc 0937 551 612

7 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 339 Tỉnh Lộ 768, Ấp Bình Phước, Xã Tân 11°01'10.3''N - 106°82'81.8''E X Anh Chinh 0976 788 746

8 TT VHHTCĐ xã Hiếu Liêm xã Hiếu Liêm 11°11'28.8''N - 106°96'64.4''E X X Thái Bình Dương 0919 960 485

9 TT VHHTCĐ xã Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân 11°05'00.4''N -  107°02'13.2''E X X Phạm Văn Nam 0935 276 427

10 TT VHHTCĐ xã Bình Lợi xã Bình Lợi 11°04'35.2N - 106°82'09.6''E X X Lê Hoàng Long 0785 444 781 

11 TT VHHTCĐ xã Bình Hòa Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa 10°98'12.0''N - 106°79'96.2''E X X Lê Hồng Ngọc 0918 717 416

12 TT VHHTCĐ xã Tân An xã Tân An 11°03'46.1''N - 106°91'55.0''E X X Huỳnh Ngọc Đông 0909 662 882

13 TT VHTT xã Trị An ấp 1, xã Trị An 11°06'00.6"N 106°58'05.9"E X X Nguyễn Thúc Quân 0903 070 766
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14 TT VHHTCĐ xã Phú Lý ấp 1, xã Phú Lý 11°31'94.8''N - 107°16'35.8''E X X Nguyễn Văn Tiệp 0373 220 877

15 TT VHHTCĐ xã Mã Đà ấp 1, xã Mã Đà 11°11'09.9''N - 107°05'32.8''E X X Trần Đức Sơn 0978 865 138

16 TT VHHTCĐ xã Thiện Tân Xã Thiện Tân 11°01'77.9''N - 106°87'42.7''E X X Huỳnh Văn Thiệt 0908 757 086

VII HUYỆN TRẢNG BOM 45 22 16 16 8

1
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Tân Hưng xã Đồi 61 X X Nguyễn Thị Ngọc Lan 0339039898

2 Nhà VH ấp Tân Thịnh ấp Tân Thịnh xã Đồi 61 X X Nguyễn Thị Ngọc Lan 0339039898

3 Nhà VH ấp Tân Phát ấp Tân Phát xã Đồi 61 X X Nguyễn Thị Ngọc Lan 0339039898

4 Nhà Văn Hóa ấp 5 ấp 5, xã Sông Trầu 10°59'37.2"N 107°01'24.2"E X X Lê Quang Viên 0986664817

5 Nhà Văn Hóa ấp 7 ấp 7, xã Sông Trầu 10°59'37.2"N 107°01'26.2"E X X Lê Quang Viên 0986664817

6 Nhà Văn Hóa Thuận Hòa ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao 10°59'09.3"N 107°05'35.9"E X X Huỳnh Diệu Linh 0387832324

7 TTHCS Nguyễn Văn Trỗi ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao 10°58'14.1"N 107°05'34.7"E X X Huỳnh Diệu Linh 0387832324

8 Văn Phòng KP1 KP1-TT Trảng Bom 10°57'13.3"N 107°00'41.5"E X X Nguyễn Văn Sở 0933164762

9 Văn Phòng KP2 KP2-TT Trảng Bom 10°57'11.6"N 107°00'33.4"E X X Trần Hoàng Việt 0913675412

10 Văn Phòng KP3 KP3-TT Trảng Bom X X Đào Quang Tuyên 0906372240

11 Trường THCS Hùng Vương KP4-TT Trảng Bom 10°57'00.9"N 107°00'05.1"E X X Tô Thanh Tuấn 0903930108

12 Trước TTVH huyện KP5-TT Trảng Bom 10°57'08.4"N 107°00'12.7"E X X Trần Minh Sơn 0918908662

13 Trung tâm VHTT và HTCĐ ấp Thanh Hóa xã Hố Nai 3 10°57'44.7"N 106°56'31.2"E X X 0918460317

14 Số nhà 6/18 ấp Ngũ Phúc xã Hố Nai 3 X X 0918460317

15 Văn phòng ấp Lộc Đức ấp Lộc Đức, xã Hố Nai 3 X X 0918460317

16 Gần tụ sở UBND xã Hố Nai 3  ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3 10°58'01.7"N 106°56'08.5"E X X 0918460317

17 Văn phòng ấp Đông Hải ấp Đông Hải xã Hố Nai 3 X X 0918460317

18 Sân sau giáo xứ Thanh Hóa ấp Thanh Hóa xã Hố Nai 3 10°57'45.1"N 106°56'35.3"E X X 0918460317

19
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo X X 02513603640

20
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Suối tiên, xã Cây Gáo X X 02513603640

21
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo 11°02'32.4"N 107°04'04.6"E X X 02513603640

22 Nhà Văn Hóa ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn 10°57'31.4"N 106°57'02.8"E X X 0918064593

23 Nhà Văn Hóa ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn X X 0918064593

24 Nhà Văn Hóa K6, ấp Bàu Cá xã Trung Hòa X X 0917936268

25 VP. Ấp Bàu Cá ấp Bàu Cá xã Trung Hòa X X 0917936268

26 Vp. Ấp Tân Bình ấp Tân Bình xã Trung Hòa X X 0917936268

27 Nhà Văn Hóa ấp Quảng Phát ấp Quảng Phát xã Quảng Tiến 11°13'24.7"N 106°55'40.3"E X X Nguyễn Thị Hộ 0397657678

28 Nhà Văn Hóa ấp Quảng Viên, xã Quảng Tiến X X

29 Nhà Văn Hóa ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến 11°01'37.3"N 107°01'08.4"E X X

30 Trước Cổng chợ Giang Điền ấp Xây Dựng xã Giang Điền 10°55'35.5"N 106°58'53.4"E X X 0916966789

31 TTVH và HTCĐ ấp Đoàn kết xã Giang Điền 11°48'14.9"N 106°50'50.6"E X X 0916966789
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32 Phía sau chợ Hưng Long ấp Hưng Long xã Hưng Thịnh 10°56'07.1"N 107°04'30.1"E X X 0938

33 Nhà Văn Hóa Hưng Long ấp Hưng Long xã Hưng Thịnh X X

34 Nhả Văn Hóa ấp Hưng Bình ấp Hưng Bình xã Hưng Thịnh X X

35 Nhà Văn Hóa ấp Hưng Phát ấp Hưng Phát xã Hưng Thịnh X X

36 Nhà Văn Hóa ấp Quảng Đà xã Đông Hòa X X Tạ Văn Trường 0938771223

37 Nhà Văn Hóa ấp Hòa Bình xã Đông Hòa X X 0938771223

38
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Tân Hợp xã Bàu Hàm 10°58'53.2"N 107°06'18.6"E X X Đinh Thị Vân Anh 0963911991.

39
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Tân Hoa xã Bàu Hàm X X Đinh Thị Vân Anh 0963911991.

40
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Tân Việt xã Bàu Hàm X X Đinh Thị Vân Anh 0963911991.

41
Trung Tâm Văn hóa Thể thao - 

Học tập công đồng
ấp Cây Điều xã Bàu Hàm X X Đinh Thị Vân Anh 0963911991.

42 Trước Cổng chợ Trường An ấp Trường An xã Thanh Bình 11°04'44.7"N 107°05'30.7"E X X 0979323828

43 Tại nhà Văn hóa ấp ấp Tân Bắc xã Bình Minh X X Mai Thiên Tuấn 0937752685

44 Trường tiểu học Tân Bình ấp Tân Bình xã Bình Minh 10°56'39.9"N 106°58'36.1"E X X Mai Thiên Tuấn 0937752685

45 Trường tiểu học Bình Minh ấp Trà Cổ xã Bình Minh 10°56'41.1"N 106°58'54.8"E X X Mai Thiên Tuấn 0937752685

VIII HUYỆN TÂN PHÚ 49 49 32 28 49
1 Đặng Kim Dũng Tổ 1 ấp 3, xã Núi Tượng 11°23'20.4"N 107°24'50.9"E X Đặng Kím Dũng 0986363758

2 Nguyễn Nhật Bình (tạp hóa Thống Bình) Tổ 8 khu 2, TT Tân Phú 11°15'57.6"N 107°25'32.3"E X X Nguyễn Nhật Bình 0918385739

3 Chợ cũ thị trấn Tân Phú (tạp hóa Chiêu Hà) Khu 9 Thị Trấn Tân Phú 11°15'55.4"N 107°25'42.8"E X Trương Hồng Phúc 0919479727

4 Nguyễn Thị Phương Ấp 7 xã Phú Thịnh 11°20'40.9"N 107°23'58.7"E X X Nguyễn Thị Phương 0386889632

5 Nhà Văn hóa Đa Tôn Ấp Đa Tôn, Xã Thanh Sơn 11°19'03.7"N 107°28'25.0"E X Nguyễn Văn Quyết 0858817590

6 Nhà Văn hóa Thanh Trung Ấp Thanh Trung,  Xã Thanh Sơn 11°18'22.1"N 107°28'52.9"E X Nguyễn Văn Dũng 0968704132

7 Nhà Văn hóa Suối Đá Ấp Suối Đá, Xã Thanh Sơn 11°18'18.8"N 107°28'21.1"E X Nguyễn Văn Hồng 0972969020

8 Nhà Văn hóa Thanh Lâm Ấp Thanh Lâm,  Xã Thanh Sơn 11°17'31.2"N 107°28'51.6"E X Trần Thùy Anh 0919606844

9 Nguyễn Đức Anh Ấp Thanh Lâm xã Thanh Sơn 11°17'32.4"N 107°28'50.1"E X Nguyễn Đức Anh 0373637456

10 Cửa hàng Như Quỳnh Ấp Thanh Trung  xã Thanh Sơn 11°18'37.1"N 107°28'54.4"E X Cửa hàng Như Quỳnh 02513663886

11 Cửa hàng Phương liên Ấp Thanh Trung  xã Thanh Sơn 11°18'24.3"N 107°28'50.8"E X Cửa hàng Phương liên 0981333778

12 Cửa hàng Kim Anh Ấp Thanh Trung  xã Thanh Sơn 11°18'22.3"N 107°28'51.7"E X Cửa hàng Kim Anh 0374890615

13 Nguyễn văn Chính Ấp Thanh Trung  xã Thanh Sơn 11°18'23.0"N 107°28'47.3"E X Nguyễn văn Chính 0347090640

14 Trần Thị Thúy Hằng Ấp Thanh Trung  xã Thanh Sơn 11°18'31.2"N 107°28'52.4"E X Trần Thị Thúy Hằng 0972395148

15 Đỗ Văn Công Ấp Suối Đá xã Thanh Sơn 11°18'17.7"N 107°28'38.9"E X Đỗ Văn Công 0984465405

16 Đinh Thị Dâng Ấp Suối Đá xã Thanh Sơn 11°18'14.7"N 107°28'31.1"E X Đinh Thị Dâng 0339012291

17 Bến xe xã Phú Điền xã Phú Điền 11°12'21.6"N 107°26'44.5"E X Mai Hữu Lân 0913442379

18 Cửa hàng Hóa lan Ấp 1 xã Phú Điền 11°12'32.3"N 107°26'53.8"E X Cửa hàng Hóa lan 0975194516

19 Cửa hàng Tâm Dương Ấp 1 xã Phú Điền 11°12'31.7"N 107°21'46.2"E X Cửa hàng Tâm Dương 0989792470

20 Cửa hàng Mina Ấp 1 xã Phú Điền 11°12'20.4"N 107°26'35.4"E X Cửa hàng Mina 0389486281
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21 TT VH xã Phú lập Ấp 4 xã Phú Lập 11°22'02.9"N 107°23'31.6"E X Nguyễn Đình Thơ 0365944720

22 Phạm Văn Nhanh ấp 2, xã  Phú An 11°22'47.6"N 107°28'51.1"E X X Phạm Văn Nhanh 0845832883

23 Trung tâm VH xã Phú Xuân Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân 11°17'08.4"N 107°27'27.4"E X Nguyễn Thanh Lâm 02513697174

24 Nguyễn Phượng Kiều Loan Ấp Thanh Thọ xã Phú Xuân 11°16'44.6"N 107°28'43.0"E X X Nguyễn Phượng Kiều Loan 0969286446

25 Nguyễn Thị Liên Ấp Thanh Thọ xã Phú Xuân 11°16'57.4"N 107°29'00.8"E X X Nguyễn Thị Liên 0916758045

26 Lê Văn Nắm Ấp Thanh Thọ xã Phú Xuân 11°16'44.9"N 107°28'25.6"E X X Lê Văn Nắm 0984022520

27 Trần Thị Bích Thuận Ấp Ngọc Lâm 2 11°16'47.0"N 107°27'44.6"E X X Trần Thị Bích Thuận 02513856394

28 Nguyễn Văn Toàn Ấp 1, Xã Nam Cát Tiên 11°25'11.9"N 107°26'04.5"E X X Nguyễn Văn Toàn 0983659320

29 Nguyễn Thị Kim Ngọc Ấp 2, Xã Nam Cát Tiên 11°25'05.8"N 107°26'44.9"E X X Nguyễn Thị Kim Ngọc 0399899450

30 Vũ Tuấn Thiểm Ấp 5, Xã Nam Cát Tiên 11°25'13.1"N 107°28'06.7"E X X Vũ Tuấn Thiểm 0975709810

31 Nguyễn Văn Hợi Ấp 4, Xã Nam Cát Tiên 11°24'17.5"N 107°25'07.8"E X X Nguyễn Văn Hợi 0977656130

32 Trung tâm VH xã Phú Bình Ấp Phú Hơp 11°17'45.3"N 107°29'47.9"E X Trần Đại Nghĩa 0967878641

33 Vũ Hổ Bá xã Phú Bình 11°17'05.7"N 107°30'38.3"E X Vũ Hổ Bá 02513668103

34 Ngô Thị Mừng xã Phú Bình 11°17'05.3"N 107°30'38.4"E X Ngô Thị Mừng 02513858569

35 Phạm Thị Thắm xã Phú Bình 11°15'43.1"N 107°31'24.3"E X Phạm Thị Thắm 0363446264

36 Nhà Văn hóa ấp 4 Ấp 4, xã Phú Sơn 11°19'50.0"N 107°31'14.7"E X Võ bá Tòng 0388736676

37 Nhà Văn hóa ấp 1 Âp 1, xã Phú Sơn 11°21'17.0"N 107°31'18.2"E X Đào Ngọc Kim 0935452786

38 Vựa trái cây tèo Âp 3, xã Phú Sơn 11°22'11.3"N 107°28'06.5"E X Nguyễn Văn Bình 0985010623

39 Điểm Trung Tâm VH xã Phú Thanh Thanh thọ 1 Xã phú Thanh 11°16'43.8"N 107°28'27.4"E X Nguyễn Văn Hiệu 0961825279

40 Nguyễn Thị Huyền Thanh thọ 1 Xã phú Thanh 11°16'49.5"N 107°28'49.8"E X Nguyễn Thị Huyền 0366030850

41 Lê Thị Yến Nhi Thanh thọ 2 Xã phú Thanh 11°16'39.5"N 107°28'07.2"E X Lê Thị Yến Nhi 02513697407

42 Nguyễn Thanh Hà Vy Ngọc lâm 1 xã phú Thanh 11°16'42.5"N 107°27'52.0"E X Nguyễn Thanh Hà Vy 0938267803

43 Hoàng Thị Huệ Ngọc lâm 1 xã phú Thanh 11°16'30.3"N 107°27'31.5"E X Hoàng Thị Huệ 0379680182

44 Nguyễn Thanh Phương Ngọc lâm 2 xã phú Thanh 11°16'30.3"N 107°27'31.5"E X Nguyễn Thanh Phương 0339203554

45 Nguyễn Thị Lan Ngọc lâm 2 xã phú Thanh 11°16'27.3"N 107°27'10.5"E X Nguyễn Thị Lan 0963154407

46 Điểm Trung Tâm VH xã Tà Lài Ấp 1 xã tà Lài 11°22'42.2"N 107°21'35.1"E X Lê Hữu Thanh 09864289630

47 Điểm Trung Tâm VH xã Phú Lộc Ấp 1 xã Phú Lộc 11°18'18.1"N 107°23'52.7"E X Trần Cao Trí Hóa 0979429439

48 Điểm Trung Tâm VH xã Đắc Lua Xã Đắc Lua 11°32'12.1"N 107°22'28.0"E X Vũ Văn Hải 0918423104

49 Điểm Trung Tâm VH xã Phú Trung Ấp Phú Thắng xã Phú Trung 11°18'17.5"N 107°30'18.5"E X Trương Đình Chính 02513858270

50 Điểm Trung Tâm VH xã Phú Lâm Ấp thanh Thọ, xã Phú Lâm 11°16'38.9"N 107°29'22.3"E X Hoàng Thiên 0846447878

IX THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 24 24 24 0 15

1 Nhà Văn hóa Khu phố Núi Đỏ Khu phố Núi Đỏ, P. Bàu Sen 10
o
55'36.6"N107

o
13'43.4"E X

2 Nhà Văn hóa Khu phố Tân Thủy Khu phố Tân Thủy, P. Bàu Sen 10
o
54'56.5"N107

o
12'18.1"E X

3
Trung tâm Văn hóa Thể thao 

- Học tập cộng đồng
Khu phố Bàu Sen, P. Bàu Sen 10

o
55'37.1"N107

o
11'51.0"E X

4 Khuôn viên Trường dân lập Hoa Văn Khu phố 2, phường Phú Bình 10
o
91'75.96"N107

o
23'459.83"E X Nguyễn Đề 0978313797

5
Trung tâm Văn hóa Thể thao 

- Học tập cộng đồng

Tổ 10, đường Thành Thái, 

KP Bảo Vinh B
10

o
56'51.0"N107

o
15'32.7"E X

6 Nhà Văn hóa KP Suối Chồn KP Suối Chồn, P. Bảo Vinh 10
o
57'23.7"N107

o
14'39.5"E X

Nguyễn Trung Bắc 0908878275

Thị Thi
097 3939202

088 9537720
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7
Trung tâm Văn hóa Thể thao 

- Học tập cộng đồng
Tổ 19, KP Trung Tâm, p. Xuân Lập 10

o
55'36.0"N107

o
11'00.8"E X Tạ Văn Hậu 0917989239

8 Sân vận động (sân bóng)
Đường Phạm Lạc, KP 2, thửa số 140, 

TBĐ số 03, P. Xuân Thanh
10

o
56'11.2"N107

o
15'31.3"E X Trần Thị Phương 0981776015

9
Trung tâm Văn hóa Thể thao 

- Học tập công đồng
ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang 10

o
97'48.7"N107

o
27'23.5"E X

10 Nhà Văn hóa ấp Bàu Cối ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang 10
o
99'26.27"N107

o
26'52.32"E X

11 Nhà Văn hóa ấp Ruộng Tre ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang 10
o
95'06.55"N107

o
27'92.49"E X

12 Nhà Văn hóa ấp 1 Ấp 1, xã Bình Lộc 10
o
58'22.3"N107

o
14'13.7"E X

13
Trung tâm Văn hóa Thể thao 

- Học tập cộng đồng
Ấp 1, xã Bình Lộc 10

o
59'00.9"N107

o
14'09.4"E X

14 Sân vận động Nông trường Hàng Gòn Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn 10
o
86'33.361"N107

o
23'166.54"E X Nguyễn Phương Nam 0913850550

15
Trung tâm Văn hóa Thể thao 

- Học tập cộng đồng
Tổ 8, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm 10

o
93'102.08"N107

o
28'444.54"E X Trần Thị Thanh Tâm 0919996018

16 Quán cơm 2 anh em
Đường Bình Lộc, KP Suối Tre, 

P. Suối Tre
10

o
56'47.7"N107

o
13'11.2"E X '0387793446

17 Nhà Văn hóa KP Núi Tung KP Núi Tung, P. Suối Tre 10
o
56'42.4"N107

o
13'55.9"E X

18 Khuôn viên nhà dân
Số 350 đường song hành 21/4, tổ 13 

KP Núi Tung, p. Suối Tre
10

o
94'213.56"N107

o
212'04.27"E X

19
Trung tâm Văn hóa Thể thao 

- Học tập công đồng
KP Cẩm Tân, P. Xuân Tân 10

o
90'558.14"N107

o
23'029.45"E X

20 Nhà Văn hóa KP Tân Phong Quốc lộ 56, KP Tân Phong, P. Xuân Tân 10
o
53'27.7"N107

o
13'26.7"E X

21 Khu vực Công viên Bia Chiến Thắng phường Xuân An 10
o
55'51.3"N107

o
15'06.4"E X Hoàng Long Hà 0908483686

22 Khu đất trống (đất của dân)

đường Hai Bà Trưng-Nguyễn Trãi-Quang 

Trung, 

P Xuân Hòa.

10
o
55'14.9"N107

o
14'46.6"E X Đặng Thanh Hiếu 0916612545

23 Trụ sở Khối vận thành phố Đường Hùng Vương, P. Xuân Bình 10
o
93'158.92"N107

o
23'856.50"E X Trần Thanh Tân 0908524576

24

Khu đất trống (kế bên trụ sở Khu phố 2) (đất 

quy hoạch Trung tâm Văn hóa, học tập cộng 

đồng)

 Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Xuân Trung 10
o
93'80.652"N 107

o
24'71.629 X Trần Tuấn Kiệt 0919009570

X HUYỆN CẨM MỸ 22 22 13 13 22
1 Chợ Cẩm Mỹ KP Suối Cả, Thị trấn Long Giao 10°48'43.1"N 107°13'00.2"E X X Nguyễn Quy Ri 0976455870

2 TT VHTTHTCĐ xã Xuân Quế ấp 2, xã Xuân Quế 10°50'32.3"N 107°10'15.1"E X X Nguyễn Hồng Phong 0918609098

3 UBND xã Sông Nhạn ấp 1, xã Sông Nhạn 10°49'50.9"N 107°07'41.7"E X Võ Linh Vương Thảo 0986754499

4 Sân Vận động xã Sông Nhạn ấp 2, xã Sông Nhạn 10°49'50.6"N 107°07'51.2"E X Võ Linh Vương Thảo 0986754500

5 UBND xã Xuân Đường ấp 1, xã Xuân Đường 10°48'47.7"N 107°11'25.8"E X Hoàng Từ Thái Hà 0974848226

6 Sân Vận động xã Xuân đường ấp 1, xã Xuân Đường 10°48'44.3"N 107°11'20.4"E X Đăng Phi Hùng 0382973313

7 UBND xã Thừa Đức ấp 2, xã Thừa Đức 10°47'18.8"N 107°09'03.2"E X Lê Xuân Hải 0971202599

Nguyễn Văn Long 0916394089

Đặng Trung Mạnh 0986842508

Nguyễn Ngọc Cường

'0987555978

Nguyễn Thị Uyên Quyên 0913184546



10

STT ĐỊA BÀN/ TÊN ĐIỂM ĐỊA CHỈ VỊ TRÍ (GOOGLE MAP)

Điểm bán 

hàng 

thiết yếu

Điểm

 tập kết

HỌ VÀ TÊN 

CÁN BỘ QUẢN LÝ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ZALO

8 Sân vận động xã Thừa Đức ấp 2, xã Thừa Đức 10°47'18.9"N 107°09'02.0"E X Lê Xuân Hải 0971202600

9 UBND xã Nhân Nghĩa ấpTân Lập, xã Nhân Nghĩa 10°50'45.9"N 107°14'07.3"E X Lạc Thị Ngọc Lan 0972799470

10 Chợ Nhân Nghĩa ấp Duyên Lãng, xã Nhân Nghĩa 10°50'14.5"N 107°14'11.3"E X Kê Văn Quí 0977060947

11 Sân Vận Động ấp Tân Xuân ấp Tân Xuân, xã Bảo Binh 10°48'45.2"N 107°17'52.7"E X X Huỳnh thị Kim Cúc 0918744225

12 UBND xã Lâm San ấp 3, Xa Lâm San 10°42'56.3"N 107°19'56.2"E X Huuỳnh thị Thu Hiền 0982198741

13 Chợ Lâm San ấp 2, Xa Lâm San 10°42'55.5"N 107°20'00.5'E X Huuỳnh thị Thu Hiền 0982198742

14 UBND xã Sông Ray ấp 1, xã Sông Ray 10°45'46.1"N 107°20'53.9"E X Nguyễn Xuân Sáng 0911292545

15 TT VHTTHTCĐ xã Sông ray ấp 1, xã Sông Ray 10°45'40.6"N 107°20'51.3"E X Nguyễn Xuân Sáng 0911292546

16 Chợ Xuân Bảo ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo 10°51'44.5"N 107°16'47.1"E X X Trần Thị Mai 0918059565

17 Trươờng Tiểu học Võ Thị Sáu ấp Suối Nhát, Xã Xuân Đông 10°45'59.3"N 107°21'02.1"E X Hoàng Văn Hải 0974693936

18 Chợ Láng Me 1 ấp Láng Me, xã Xuân Đông 10°50'05.3"N 107°23'41.6"E X Hoàng Văn Hải 0974693937

19 UBND xã Xuân Mỹ ấp Láng lớn 10°46'36.9"N 107°14'40.0"E X Lê Thiện Nhân '0985859003

20 TT VHTTHTCĐ xã Xuân Mỹ ấp Láng lớn 10°46'34.4"N 107°14'37.6"E X Phạm Khắc Huy 0944010768

21 UBND xã Xuân Tây ấp 1, Xã xuân Tây 10°49'35.9"N 107°20'27.9"E X Phạm Văn Cường 0988699634

22 TT VHTTHTCĐ xã Xuân Tây ấp 1, Xã xuân Tây 10°49'36.1"N 107°20'30.7"E X Phạm Văn Cường 0988699635

XI HUYỆN XUÂN LỘC 64 49 64 13 64
1 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xuân Tâm Xã Xuân Tâm 10°54'24"N 107°24'13"E X X Trương Đình Quý 982461789,00

2 Nhà văn hóa ấp 6 Xã Xuân Tâm X Trương Công Quý 933343883,00

3 Nhà văn hóa ấp Suối Đục Xã Xuân Tâm X Nguyễn Đình Chiến 358761550,00

4 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 10°58'24"N 107°24'57"E X X Nguyễn Thị Diệu Hương 909149584,00

5 Trụ sở ấp Trung Hưng Xã Xuân Trường 10°56'26.1"N 107°24'19.0"E X Hoàng Quyết Dị 989486440,00

6 Trụ sở ấp Trung Sơn Xã Xuân Trường 10°57'44.2"N 107°23'23.8"E X Nguyễn Xuân Mạnh 966925475,00

7 Trụ sở ấp Trung Nghĩa Xã Xuân Trường 10°57'48.8"N 107°27'7.6"E X Bùi Văn Tam 985533696,00

8 Trụ sở ấp Trung Tín Xã Xuân Trường 10°57'49.7"N 107°24'36.3"E X Trần Thanh Nhật 365621989,00

9 Trụ sở ấp Trung Lương Xã Xuân Trường 10°58'7.2"N 107°24'52.3"E X Lê Tiến Nhân 773958524,00

10 Trụ sở ấp Gia Hòa Xã Xuân Trường 10°58'23.5"N 107°25'6.1"E X Nguyễn Thị Thoa 327211919,00

11 Trụ sở ấp Trung Hiếu Xã Xuân Trường 10°56'54.4"N 107°25'35.7"E X Bùi Mạnh Đức 932740926,00

12 Trụ sở ấp Bàu Sen Xã Xuân Trường 10°56'27.3"N 107°26'48.9"E X Nguyễn Văn Thắng 917735253,00

13 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xuân Định Xã Xuân Định 10°57'28.0"N 107°24'29.2"E X X Ngô Việt Anh 383865984,00

14 Nhà Văn hóa ấp Nông Doanh Xã Xuân Định 10°53'44.3"N 107°15'09.4"E X Nguyễn Ngọc Kỳ 389647063,00

15 Nhà Văn hóa ấp Bảo Định Xã Xuân Định 10°53'52.2"N 107°15'28.0"E X Đặng Thị Xuân Thu 935212246,00

16 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xuân Hưng Xã Xuân Hưng 10°52'01.3"N 107°29'09.9"E X X Trịnh Thị Ngọc Thúy 393557274,00

17 Trạm Y tế cũ (đối diện UBND xã) Xã Xuân Hưng 10°51'02.5"N 107°29'39.1"E X Trịnh Thị Ngọc Thúy 393557274,00

18 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Bảo Hòa Xã Bảo Hòa 10°54'01.9"N 107°16'12.9"E X X Nguyễn Hồng Phúc 938454520,00

19 Nhà văn hóa ấp Chiến Thắng Xã Bảo Hòa X Bùi Thanh Tân 933902403,00

20 Nhà văn hóa ấp Hòa Bình Xã Bảo Hòa X Nguyễn Ngọc Hiền 904426371,00

21 Nhà văn hóa ấp Hòa Hợp Xã Bảo Hòa X Bùi Đình Mậu 937315043,00

22 Nhà Văn hóa ấp Bưng Cần Xã Bảo Hòa X Bùi Huy Sinh 938444833,00

23 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã  Xuân Bắc Xã Xuân Bắc 11°02'10.1"N 107°19'15.1"E X X Nguyễn Mạnh Hùng 967971117,00
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24 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã  Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 10°52'37.5"N 107°32'32.7"E X X Lê Minh Tâm 982461789,00

25 Nhà văn hóa  ấp 1 Xã Xuân Hòa X Lê Thanh Chương 933686082,00

26 Nhà văn hóa  ấp 2 Xã Xuân Hòa X Nguyễn Thị Yến 908968099,00

27 Nhà văn hóa  ấp 3 Xã Xuân Hòa X Võ Thị Minh Hồi 785358775,00

28 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xuân Thọ Xã Xuân Thọ 10°57'04.1"N 107°20'07.9"E X X Đinh Ngọc Vũ 933880924,00

29 Trụ sở ấp  Thọ Lộc Xã Xuân Thọ 10°57'40.0"N 107°20'55.9"E X Đào Văn Thái 933343883,00

30 Trụ sở ấp  Thọ Chánh Xã Xuân Thọ 10°56'54.9"N 107°19'08.0"E X Nguyễn Văn Phú 969384849,00

31 Trụ sở ấp  Thọ Tân Xã Xuân Thọ 10°56'08.8"N 107°17'40.6"E X Huỳnh Hữu Thạnh 326245051,00

32 Trụ sở ấp  Thọ Hòa Xã Xuân Thọ 10°58'54.1"N 107°19'33.2"E X Nguyễn Văn Lộc 389568846,00

33 Trụ sở ấp  Thọ Trung Xã Xuân Thọ 10°57'43.3"N 107°18'54.6"E X Phan Thanh Phong 378058169,00

34 Trụ sở ấp  Thọ Phước Xã Xuân Thọ 10°57'26.0"N 107°20'47.7"E X Trần Xuân Hải 938978117,00

35 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã  Xuân Thành Xã Xuân Thành 10°59'24.4"N 107°25'26.1"E X X Lê Đức Bằng 989361225,00

36 Nhà văn hóa ấp Tân Hưng Xã Xuân Thành 10°58'41.4"N 107°25'04.7"E X Lê Thị Dung 974573996,00

37 Nhà văn hóa ấp Tân Hợp Xã Xuân Thành 11°00'07.5"N 107°25'43.5"E X Tống Thị Hường 989636735,00

38 Nhà văn hóa ấp Tân Hữu Xã Xuân Thành 11°01'22.7"N 107°26'34.7"E X Lê Đình Khởi 931273137,00

39 Nhà văn  hóa ấp Trảng Táo Xã Xuân Thành 10°58'06.5"N 107°29'19.6"E X Triệu Xuân Mới 354514858,00

40 Nhà văn hóa ấp Tân Tiến Xã Xuân Hiệp 10°54'43.2"N 107°23'36.7"E X Hoàng Văn Phấn 986744262,00

41 Nhà văn hóa ấp Tam Hiệp Xã Xuân Hiệp X Ngô Thị Hiền 358199187,00

42 Nhà văn hóa ấp Việt Kiều Xã Xuân Hiệp X Nguyễn Như Thắng 0393 395 939

43 Nhà văn hóa ấp Bình Minh Xã Xuân Hiệp X Trần Ngọc Linh 971599863,00

44 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Lang Minh Xã Lang Minh 10°51'31.6"N 107°22'02.3"E X X Bùi Thị Thanh Tâm 906151153,00

45
Trường tiểu học Minh Tân 

(phân hiệu Lang Minh)
Xã Lang Minh 10°51'35.0"N 107°22'22.7"E X Ngô Tấn Lê 907933433,00

46 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Suối Cao Xã Suối Cao 10°59'07.2"N 107°23'29.6"E X X Nguyễn Thị Hằng 978449960,00

47 Nhà văn hóa ấp Gia Tỵ Xã Suối Cao X Nguyễn Hữu Trí 764393216,00

48 Nhà văn hóa ấp Cây Da Xã Suối Cao 11°00'26.6"N 107°22'54.4"E X Đoàn Duy Vui 933209010,00

49 Nhà văn hóa ấp Chà Rang Xã Suối Cao 11°01'49.1"N 107°21'29.6"E X Trần Cao Thắng 989366254,00

50 Nhà văn hóa ấp Bầu Sình Xã Suối Cao 11°01'49.9"N 107°22'55.6"E X Võ Đình Hiền 976436975,00

51 Nhà văn hóa ấp Gia Lào Xã Suối Cao 10°58'15.8"N 107°22'32.0"E X Lê Văn Tiên 908541015,00

52 Nhà Văn Hóa ấp Phượng Vỹ Xã Suối Cao 10°58'52.4"N 107°23'42.7"E X Trương Thị Tuyến 777575266,00

53 Nhà văn hóa ấp Bình Hòa Xã Xuân Phú X
Đỗ Thành Liêm

Hoàng Mỹ Đức

09330707522

0938215165

54 Nhà văn hóa ấp Bình Tân Xã Xuân Phú X
Lê Văn Sang 

Hoàng Mỹ Đức

0975964281

0938215165

55 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã  Suối Cát Xã Suối Cát 10°54'25.1"N 107°22'07.0"E X X Nguyễn Vũ Hảo 93368347,00

56 Nhà Văn hóa ấp Suối Cát 2 Xã Suối Cát 10°54'25.9"N 107°21'13.5"E X Nguyễn Trọng Hoàng 938132443,00

57 Nhà Thiếu nhi huyện Xuân Lộc  Thị trấn Gia Ray 10°55'21.4"N 107°24'51.4"E X X
Vi Hữu Đông

Nguyễn Thị Hoàng Vinh 

0888779878

0915999963

58 Nhà Văn hóa Khu phố 1 Thị trấn Gia Ray 10°55'58.1"N 107°24'09.4"E X Phạm Văn Khắc 98573426,00
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Điểm bán 

hàng 

thiết yếu

Điểm

 tập kết

HỌ VÀ TÊN 

CÁN BỘ QUẢN LÝ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ZALO

59 Nhà Văn hóa Khu phố 2 Thị trấn Gia Ray 10°55'59.5"N 107°24'32.5"E X Trần Ngọc Huyên 978176115,00

60 Nhà Văn hóa Khu phố 4 Thị trấn Gia Ray 10°55'47.1"N 107°24'03.7"E X Lê Minh Thành 962560342,00

61 Nhà Văn hóa Khu phố 5 Thị trấn Gia Ray 10°55'22.6"N 107°24'27.9"E X Lê Đình Hải 352797952,00

62 Nhà Văn hóa Khu phố 6 Thị trấn Gia Ray 10°55'09.3"N 107°24'57.4"E X Đinh Xuân Tập 327686554,00

63 Nhà Văn hóa Khu phố 7 Thị trấn Gia Ray 10°55'18.4"N 107°24'57.4"E X Lê Phương Hùng 938486928,00

64 Nhà Văn hóa Khu phố 8 Thị trấn Gia Ray 10°55'07.1"N 107°24'02.9"E X Nguyễn Thị Hồng 387242685,00

TỔNG CỘNG 361 318 304 176 310


